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A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện.

B. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

C. giữ gìn, phát triển văn minh nhân loại.

D. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu 2. Hình thức dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ


A. đại khái.
B. đại diện.
C. biểu quyết.
D. khái quát.

Câu 3. Vợ chồng anh K lấy nhau đã 5 năm và sinh được hai con gái. Do trọng con trai nên anh K bắt vợ phải sinh đến khi có con trai mới thôi. Vợ anh K không đồng ý sinh tiếp vì đã có hai con rồi. Để phù hợp với chính sách dân số, em chọn phương án  nào dưới đây?

A. Chỉ sinh thêm một lần nữa rồi dừng lại.

B. Đồng ý với ý kiến của vợ anh K để nuôi dạy con cho tốt.

C. Hỏi người thân để quyết định có sinh con nữa hay không.

D. Đồng ý với ý kiến của anh K.

Câu 4. Khi đến tham quan di tích lịch sử, bắt gặp bạn học cùng lớp đang khắc tên mình lên di tích, em chọn cách ứng xử nào dưới đây để góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

A. Góp ý nhắc nhở bạn nên tôn trọng, giữ gìn di tích lịch sử.

B. Ghi hình và nói xấu bạn đó trên facebook.

C. Cùng tham gia khắc tên với bạn để làm để kỷ niệm chuyến đi.

D. Mặc kệ bạn vì khắc tên là việc làm có ý nghĩa.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây thể hiện việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?


A. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocon.

B. Trao học bổng.


C. Sáng tác thơ văn.

D. Quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo.

Câu 6. Một tổ chức phản động chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước đã tìm mọi cách để lôi kéo anh A tham gia. Để thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam, nếu là anh A, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào dưới đây? 

A. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó.

B. Rủ thêm một số người tham gia.

C. Báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết.

D. Lờ đi coi như không biết.

Câu 7. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay 

A. đã được giải quyết hợp lí.

B. giải quyết hợp lí việc làm ở nông thôn.

C. thiếu việc làm vẫn là vấn đề rất bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

D. giải quyết hợp lí việc làm ở thành thị.

Câu 8. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

A. khai thác, sử dụng  hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

B. nâng cao chất lượng môi trường.

C. bảo tồn đa dạng sinh học.

D. bảo vệ môi trường.

Câu 9. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là


A. nền kinh tế tự do cạnh tranh.

B. chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.


C. nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
D. chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

Câu 10. Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

A. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật để quản lí xã hội.
B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng.

C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương. 

D. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Câu 11. Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi 

A. mâu thuẩn giai cấp không thể điều hòa được.

B. con người phát minh ra lửa.

C. loài người xuất hiện.

D. con người biết chế tạo công cụ lao động.

Câu 12. Nhà em trồng một vườn rau xanh để bán ra thị trường nhằm tạo ra thu nhập cao cho gia đình, bố mẹ em thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá liều quy định. Là con trong gia đình em sẽ khuyên bố mẹ như thế nào cho phù hợp với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường?

A. Sử dụng ít thuốc bảo vệ thực vật.

B. Thường xuyên thay đổi thuốc bảo vệ thực vật.

C. Đồng ý với cách làm của ba mẹ.

D. Khuyên ba mẹ nên tuân thủ quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Câu 13. Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất?


A. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
B. Tổ chức và giáo dục.


C. Bảo đảm an ninh chính trị.
D. Tổ chức và xây dựng.

Câu 14. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là tăng cường công tác



A. lãnh đạo và quản lí.
B. giáo dục.



C. tổ chức.
D. vận động.

Câu 15. Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường?

A. Tái chế, sử dụng các loại chất thải.

B. Chôn chất thải độc hại vào trong lòng đất

C. Thu gom, phân loại, xử lý chất thải đúng nơi quy định

D. Đốt các loại chất thải.
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: Nêu nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển  giáo dục và đào tạo? (2,0 điểm )

Câu 2: Hãy cho biết mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số? Em hãy nêu lên thái độ của mình đối với quan niệm “Trọng nam khinh nữ” ? ( 3,0 điểm)

----------------------------------- HEÁT -----------------------------------
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